
Ng Th Năm

1 Phan Thảo Minh Khuê 23 02 2008 Nữ Kinh 7 HSO66953313

2 Trần Ngọc Ánh 18 07 2008 Nữ Kinh 7 HSO66948255 P

3 Nguyễn Ngọc Linh Nhi 18 07 2008 Nữ Kinh 7 HSO66944075 P

4 Nguyễn Trần Nguyên Cát 27 05 2008 Nữ Kinh 7 HSO66038259

5 Trịnh Mỹ Hạnh Trâm 06 05 2008 Nữ Kinh 7 HSO66037718 P

6 Nguyễn Thị Trúc Vi 01 10 2008 Nữ Kinh 7 HSO66029324

7 Nguyễn Quốc Huy 18 11 2008 Nam Kinh 7 HSO66028450

8 Hà Nguyễn Hoàng Ánh 18 03 2008 Nữ Kinh 7 HSO669053745

9 Vũ Hoàng Bảo Khánh 18 03 2008 Nữ Kinh 7 HSO66953273

10 Hồ Nam Quân 24 11 2008 Nam Kinh 7 HSO66028927

11 Nguyễn Thị Cẩm Tú 03 01 2008 Nữ Kinh 7 HSO66037582

12 Võ Khánh Chương 30 04 2008 Nam Kinh 7 HSO66938843

13 Nguyễn Ái Linh 20 10 2008 Nữ Kinh 7 HSO66948604

14 Lê Minh 23 01 2008 Nam Kinh 7 HSO66036235 P

15 Phạm Siu Trí Thư 26 05 2008 Nữ Ê-đê 7 HSO66946740

16 Tào Diệp Thảo Anh 01 01 2008 Nữ Kinh 7 HSO669053369 P

17 Trần Thị Mai Phương 25 03 2008 Nữ Kinh 7 HSO669053341

18 Nguyễn Hữu Gia Bảo 10 07 2008 Nam Kinh 7 HSO66031615

19 Hồ Thị Kim Chi 10 04 2008 Nữ Kinh 7 HSO66027459

20 Nguyễn Thị Phương Trinh 22 05 2008 Nữ Kinh 7 HSO66946702

21 Yory Niê Siu 06 01 2008 Nam Gia-rai 7 HSO66944331

22 Trương Vinh Quang 02 12 2008 Nam Kinh 7 HSO66943985

23 Hoàng Vũ Minh Thư 24 10 2008 Nữ Kinh 7 HSO66034225 P

24 Vi Thị Gia Nhi 23 11 2008 Nữ Thái 7 HSO66944486

25 Lê Thị Kim Oanh 04 10 2008 Nữ Kinh 7 HSO66037447 P

26 Trần Gia Linh 11 02 2008 Nữ Kinh 7 HSO66953094

27 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 02 04 2008 Nữ Kinh 7 HSO66036325 P

28 Trần Ngọc Thịnh 16 07 2008 Nam Kinh 7 HSO66035121 P

29 Lưu Hđơk Bảo Vy 25 10 2008 Nữ Ê-đê 7 HSO66946456

30 Phạm Thị Bích Ngọc 02 07 2008 Nữ Kinh 7 HSO66949382

31 Lê Bá Hoàng 22 08 2008 Nam Kinh 7 HSO66944642

32 Trần Vương Thục Khuê 10 01 2008 Nữ Kinh 7 HSO66951130

33 Lê Thị Ngọc Hân 16 06 2008 Nữ Kinh 7 HSO66037915

34 Lại Võ Anh Thư 17 10 2008 Nữ Kinh 7 HSO66951012

35 Phạm Võ Hồng Anh 23 05 2008 Nữ Kinh 7 HSO66034947

36 Hoàng Thị Như Quỳnh 12 06 2008 Nữ Kinh 7 HSO66946727

37 Lê Vũ Ngọc Linh 08 04 2008 Nữ Kinh 7 HSO66938578

38 Phạm Đình Mai Thy 15 09 2008 Nữ Kinh 7 HSO66938928

39 Nguyễn Trọng Nghĩa 12 10 2008 Nam Kinh 7 HSO66027761

40 Bùi Thụy Bích Uyên 10 01 2008 Nữ Kinh 7 HSO66942541
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41 Võ Thị Quỳnh Như 11 03 2008 Nữ Kinh 7 HSO66938500 P

42 Nguyễn Hoàng Nguyên 09 03 2008 Nam Kinh 7 HSO66949549

43 Trần Anh Thư 27 11 2008 Nữ Kinh 7 HSO66029580

44 Nguyễn Võ Nhật Hoàng 25 01 2008 Nam Kinh 7 HSO66031691 P

45 Y Quân Mlô Duôn Du 27 11 2008 Nam Ê-đê 7 HSO66946355 P

46 Nguyễn Thị Kim Loan 25 08 2008 Nữ Kinh 7 HSO66948523

47 Lưu Quốc Khánh 08 08 2008 Nam Kinh 7 HSO66945004

48 Cao Đặng Yến Nhi 06 01 2008 Nữ Kinh 7 HSO66029054

49 Huỳnh Như Ý 10 03 2008 Nữ Kinh 7 HSO66946485

GVCN HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ DÊN LÊ VĂN THÁI

              Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2023


